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kiến thiết

1  Xã Cát Thắng, huyện Phù Cát 625,0 1.437,5 5.000,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Đường BTXM giao thông nông thôn xã Cát Thắng, tuyến: 

Ngõ Thành - Đập Sa
Vĩnh Phú 665,7m 2019-2020 1.118 0,0 0,0 550,0

b
Mở rộng đường GTNT xã Cát Thắng, tuyến: Từ nhà Vũ 

Ga - Chợ Càng Rang
Vĩnh Phú 114m 2019-2020 412 0,0 0,0 200,0

c
Nâng cấp đường GTNT xã Cát Thắng, tuyến: Đập Sa - 

Ngõ Thành
Vĩnh Phú 661,9m 2019-2020 656 0,0 0,0 150,0

d
Mở rộng nâng cấp đường GTNĐ thôn Vĩnh Phú, tuyến: Từ 

cống đập Sa - Mương Bê tông Cầu Văn Sào cũ
Vĩnh Phú 962m 2020 1.490 0,0 0,0 700,0

đ
Mở rộng nâng cấp đường GTNĐ thôn Hưng Trị, tuyến: Từ 

Gò Lùm - Nhà văn hoá thôn
Hưng Trị 260m 2020 411 0,0 0,0 200,0

e

Mở rộng nâng cấp đường GTNĐ thôn Mỹ Bình, tuyến: Từ 

trước Trường Tiểu học Mỹ Bình - Đê Đại An (Khẩu Ông 

Trung)

Mỹ Bình 382m 2020 480 0,0 0,0 240,0

g
Mở rộng nâng cấp đường GTNĐ thôn Long Hậu. Tuyến: 

Từ Xóm 4 Nam - Vườn Chánh Lân
Long Hậu 297m 2020 430 0,0 0,0 210,0
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - HUYỆN PHÙ CÁT
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h
Đường BTXM GTNT thôn Long Hậu. Tuyến: Từ Cầu 4 

Hổ - Trường Tiểu học 
Long Hậu 243m 2020 437 0,0 0,0 210,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi

i
Kiên cố hoá kênh mương xã Cát Thắng, tuyến: Từ bờ Bầu 

đến gò mả (giáp lù 7 Xuân)
Hưng Trị 498m 2019-2020 684 0,0 0,0 120,0

k
Bê tông kênh mương nội đồng xã Cát Thắng, tuyến từ 

Trường Tiểu học Vĩnh Phú đến đập Sa (đoạn 1)
Vĩnh Phú 548,4m 2020 1.166 0,0 0,0 230,0

l
Kiên cố hoá kênh mương xã Cát Thắng, tuyến: Cầu Cây 

trảy - Sông Đại An
Phú Giáo 359,58m 2020 633 0,0 0,0 120,0

m
Kiên cố hoá kênh mương xã Cát Thắng, tuyến: Từ ruộng 

Thành Ngư - Ruộng Ông Bá (giáp mương Bê tông)
Vĩnh Phú 720m 2020 1.609 0,0 0,0 320,0

n
Kiên cố hoá kênh mương xã Cát Thắng, tuyến: Từ Trường 

Tiểu học Vĩnh Phú Cũ - Suối đèo (Đoạn 1)
Vĩnh Phú 548m 2020 1.309 0,0 0,0 260,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

o Nhà văn hoá xã Cát Thắng Vĩnh Phú 2500m 2017-2019 4.667 0,0 0,0 533,0

p
Khu thể thao trung tâm văn hoá xã Cát Thắng, hạng mục: 

San nền, rãnh thoát nước, đường nội bộ
Vĩnh Phú 2491m2 2019-2020 715 0,0 0,0 350,0

q Xây dựng Nhà văn hóa thôn Vĩnh Phú và các khu TDTT Vĩnh Phú 100m2 2020 1.100 0,0 287,0 0,0

r Xây dựng Nhà văn hóa thôn Hưng Trị và các khu TDTT Hưng Trị 100m2 2020 1.100 0,0 288,0 0,0

s

Nhà văn hoá thôn các thôn Long Hậu + Mỹ Bình + Phú 

Giáo, hạng mục: Xây dựng tường rào, cổng ngõ + Nhà vệ 

sinh

Long Hậu 

+ Mỹ Bình 

+ Phú Giáo

600m2 2020 1.200 0,0 600,0 0,0
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t
Xây dựng khu thể thao 3 thôn Long Hậu, Phú Giáo và Mỹ 

Bình

Long Hậu 

+ Mỹ Bình 

+ Phú Giáo

600m2 2020 600 37,0 262,5 0,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

x

Nâng cấp chợ Càng Rang, hạng mục: Sửa chữa mái lều 

chợ + Rãnh thoát nước + Nhà vệ sinh+ Nhà bảo vệ + Cổng 

chợ

Vĩnh Phú 1800m2 2019-2020 1.177 588,0 0,0 0,0

y

Nâng cấp chợ Gò Chim. Hạng mục: Sửa chữa mái liều chợ 

+ Xây mới liều chợ + Rãnh thoát nước + Cổng chợ + 

Đường bê tông vào chợ +Nhà vệ sinh+ Nhà bảo vệ

Phú Giáo 1350m2 2019-2020 1.214 0,0 0,0 607,0

2  Xã Cát Hải               -                -   0 0 625,0 1.437,5 5.000,0

Tiêu chí 2: Giao thông 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

a Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến Gò Vàng - Cây Thị Chánh Oai 990m 2019 1.230 0,0 470,0 125,0

b Đường BTXM GTNT Xã Cát Hải, tuyến: D9 - DS 3 Tân Thanh 960m 2019 1.280 147,0 492,5 0,0

c
Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: Nối nhà Võ Kế 

Sáu - Lê Hảy
Tân Thanh 271m 2019-2020 400 200,0 0,0 0,0

d

Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: Nhà Đặng Thị 

Hường - Gò Dông; tuyến: Nguyễn Văn Bon - Nguyễn Văn 

Thành

Chánh Oai 402m 2019 597 278,0 0,0 19,0

đ

Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: Nới rộng 2 bên 

Nhà bà Thơ - Nhà Ngon và tuyến: Nhà Hùng - Đường 

trước khu thể thao

Tân Thanh 685m 2020 1.056 0,0 0,0 526,0
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Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: Nới rộng 2 bên 

Nhà Thuận - Mương nước và tuyến: Nới rộng 2 bên nhà 

Thầy Thành - Nhà Đỗ Quốc Tiến

Tân Thanh 718 m 2020 920 0,0 0,0 450,0

g

Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: Nới rộng 2 bên 

Nhà Hùng - Đường trước khu thể thao; tuyến: Nới rộng 2 

bên Nhà Quang - Đường trước khu thể thao và tuyến: Nhà 

văn hóa thôn - Cống, Tuyến: ĐT 639 - Nhà Lai

Tân Thanh 630m 2020 1.000 0,0 0,0 500,0

h

Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: Trường Mẫu giáo 

- Cống; tuyến: Nhà Nhanh - Đường ĐS 5 và tuyến: Sân 

vận động - Trường Mẫu giáo

Tân Thanh 525m 2020 970 0,0 0,0 475,0

i

Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: ĐS 5 B - ĐS 1C; 

tuyến: Nhà Lai - ĐS6 và tuyến: Phia Tây đường trước Sân 

vận động

Tân Thanh 390m 2020 675 0,0 0,0 230,0

k

Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: Trước nhà Thanh 

Loan - ĐT 639; tuyến: Nhà Đỗ Quốc Tiến - Núi và tuyến 

tuyến ĐS 5B - Biển

Tân Thanh 303m 2020 525 0,0 0,0 250,0

l

Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến: Nhà Bác sĩ Long -

 Trước khu thể thao; tuyến: Nhà Tề-Nhà Duy; tuyến: Nhà 

Thọ đen - Nhà Tài - Nhà Toàn và tuyến Cống sau Trạm 

Kiểm lâm - ĐT 639

Tân Thanh 780m 2020 1.075 0,0 0,0 500,0

m
Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, Tuyến đập điều tiết - 

Ruộng dinh
Tân Thanh 500m 2020 900 0,0 0,0 425,0

n
Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến Nhà Dưỡng - giáp 

đường Gò Vàng
Tân Thanh 215m 2020 535 0,0 0,0 250,0

o
Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến Nhà Mai Ngô 

Trinh - Sau Nhà Long
Tân Thắng 235m 2020 545 0,0 0,0 250,0
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Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, tuyến Đồng Cây Ổi - Gò 

Dện; tuyến Nhà Bon - Nhà Rua, Nhà Trương Văn Cảnh - 

Hồ Tôm, Nối Đường Nhà 2 họp - Biển

Chánh Oai 950 2020 1.297 0,0 0,0 600,0

q
Đường BTXM GTNT xã Cát Hải, Tuyến: Nối đường Cây 

Thị - Biển
Chánh Oai 556m 2020 835 0,0 0,0 400,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

r Nhà văn hóa thôn Vĩnh Hội Vĩnh Hội 126m2 2020 950 0,0 475,0 0,0
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